TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

BIÊN CHẾ LỚP CHO HỌC SINH TRÚNG TUYỂN DỰ THI LỚP 10 NGUỒN NĂM HỌC 2020-2021

[bookmark: _GoBack]- Học sinh lớp 10 nguồn (tạm thời) phải đạt đồng thời  2 điều kiện sau đây:
· Điểm các môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lý phải >= 2 điểm
· Điểm bài thi Kỹ năng phải >= 3 điểm
- Học sinh được biên chế lớp nguồn với ĐTB 4 môn thi từ cao xuống thấp kết hợp với 2 điều kiện trên. Trong quá trình học tập nếu học sinh không đáp ứng được các yêu cầu thì nhà trường sẽ chuyển học sinh ra các lớp bình thường. 
	TT
	Lớp
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trường THCS
	Ghi chú

	1
	10A01
	Lê Nam Sơn
	30/09/2005
	 Chu Văn An
	 

	2
	10A01
	Nay Nguyễn Thu Trang
	26/11/2005
	 Chu Văn An
	 

	3
	10A01
	Nguyễn Thị Vân Anh
	21/12/2005
	 Chu Văn An
	 

	4
	10A02
	Võ Thanh Tâm
	03/02/2005
	 Chu Văn An
	 

	5
	10A02
	Hồ Thị Yến Khuyên
	16/03/2005
	 Nguyễn Du
	 

	6
	10A02
	Đỗ Văn Huy
	23/10/2005
	 Chu Văn An
	 

	7
	10A03
	Mai Văn Tùng
	19/09/2005
	 Chu Văn An
	 

	8
	10A03
	Trần Ngọc Tài
	29/10/2005
	 Chu Văn An
	 

	9
	10A03
	Dương Văn Trí
	09/10/2005
	 Ngô Mây
	 

	10
	10A04
	Nguyễn Thị Kim Xuyến
	18/10/2005
	 Nguyễn Du
	 

	11
	10A04
	Đậu Thị Thiên Lam
	27/08/2005
	 Nguyễn Du
	 

	12
	10A04
	Hoàng Trung Thuỷ
	28/08/2005
	 Tô Hiệu
	 

	13
	10A05
	Lê Văn Tới
	21/07/2005
	 Nguyễn Du
	 

	14
	10A05
	Hà Mỹ Anh
	08/04/2005
	 Chu Văn An
	 

	15
	10A05
	Trương Thị Thu Hiền
	30/04/2005
	 Ngô Mây
	 

	16
	10A06
	Nguyễn Thành Long
	16/10/2005
	 Nguyễn Du
	 

	17
	10A06
	Lê Thị Thu Trinh
	13/03/2005
	 Ngô Mây
	 

	18
	10A06
	Lê Tuấn Kiệt
	15/03/2005
	 Ngô Mây
	 

	19
	10A06
	Trịnh Thị Mỹ Ngân
	15/07/2005
	 Nguyễn Du
	 

	20
	10A06
	Võ Ngọc Minh
	06/02/2005
	 Nguyễn Du
	 

	21
	10A07
	Dương Thị Hoà
	08/08/2005
	 Tô Hiệu
	 

	22
	10A07
	Lê Đình Tấn
	05/11/2005
	 Nguyễn Du
	 

	23
	10A07
	Võ Thị Ngọc Xuyến
	22/09/2005
	 Nguyễn Du
	 

	24
	10A08
	Hà Lê Phương Thảo
	17/05/2005
	 Nguyễn Du
	 

	25
	10A08
	Lương Thị Ngọc Tuyến
	22/01/2005
	 Tô Hiệu
	 

	26
	10A08
	Nguyễn Thị Kiều My
	03/11/2005
	 Huỳnh Thúc Kháng
	 

	27
	10A09
	Nguyễn Võ Vĩnh An
	11/04/2005
	 Nguyễn Du
	 

	28
	10A09
	Nguyễn Đình Nhân
	12/02/2005
	 Nguyễn Du
	 

	29
	10A09
	Đinh Khánh Ly
	16/04/2005
	 Chu Văn An
	 

	30
	10A10
	Trần Thị Kim Yến
	22/05/2005
	 Lê Lợi
	 

	31
	10A10
	Thân Nguyễn Thu Nguyệt
	26/09/2005
	 Nguyễn Du
	 

	32
	10A10
	Nguyễn Duy Thương
	01/06/2005
	 Ngô Mây
	 

	33
	10A10
	Hồ Công Kha
	21/08/2005
	 Chu Văn An
	 

	34
	10A10
	Doãn Trịnh Việt Thảo
	25/05/2005
	 Tô Hiệu
	 

	35
	10A11
	Đào Như Ánh Nguyệt
	27/04/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	36
	10A11
	Lê Thanh Nga
	28/07/2005
	 Tô Hiệu
	Lớp Nguồn

	37
	10A11
	Nguyễn Tiến Tài
	10/10/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	38
	10A11
	Phan Thị Thảo Nguyên
	12/12/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	39
	10A11
	Đinh Thị Duy Trâm
	30/01/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	40
	10A11
	Nguyễn Đình Khiêm
	30/09/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	41
	10A11
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	23/03/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	42
	10A11
	Lê Thị Hồng Nhung
	15/03/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	43
	10A11
	Dương Thị Tuyết Nhung
	21/06/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	44
	10A11
	Bùi Thị Tuyết Mai
	29/08/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	45
	10A11
	Tạ Nguyên Hoàng Long
	01/01/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	46
	10A11
	Nguyễn Hoài Nam
	16/04/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	47
	10A11
	Trần Bùi Đài Trang
	07/09/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	48
	10A11
	Thái Hoài Nguyên
	14/12/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	49
	10A11
	Hoàng Nguyễn Nhật Quỳnh
	18/11/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	50
	10A11
	Phạm Thị Thu Trà
	06/01/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	51
	10A11
	Nguyễn Hữu Tài
	15/05/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	52
	10A11
	Ngô Thanh Thảo
	18/01/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	53
	10A11
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	07/07/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	54
	10A11
	Nguyễn Thế Anh
	03/02/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	55
	10A11
	Hồ Minh Hùng
	05/11/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	56
	10A11
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	27/08/2005
	 Tô Hiệu
	Lớp Nguồn

	57
	10A11
	Nguyễn Thanh Sang
	02/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	58
	10A11
	Phạm Hoàng Quỳnh Anh
	03/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	59
	10A11
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	03/03/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	60
	10A11
	Phạm Thị Loan
	01/03/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	61
	10A11
	Nguyễn Ngọc Thành
	07/10/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	62
	10A11
	Trần Thị Lệ Thuyền
	03/09/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	63
	10A11
	Trịnh Thị Thanh Tuyền
	23/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	64
	10A11
	Phạm Lê Hoài Thương
	03/12/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	65
	10A11
	Mai Tuyết Anh
	23/03/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	66
	10A11
	Ngô Mạc Quỳnh Hương
	02/09/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	67
	10A11
	Trịnh Đức Nguyên
	05/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	68
	10A11
	Phan Thị Bích Thuỷ
	29/09/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	69
	10A11
	Nguyễn Thị Thuỷ Kiều
	03/02/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	70
	10A11
	Lê Hiếu Thảo
	25/07/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	71
	10A11
	Lê Xuân Tuấn Lực
	17/10/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	72
	10A11
	Trần Minh Đức
	05/02/2005
	 Tô Hiệu
	Lớp Nguồn

	73
	10A11
	Trần Văn Yến Nhi
	20/09/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	74
	10A11
	Vương Thanh Cường
	09/01/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	75
	10A11
	Đinh Trần Phúc Khánh
	24/07/2005
	 Tô Hiệu
	Lớp Nguồn

	76
	10A11
	Nguyễn Thị Thuỷ Nguyên
	10/07/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	77
	10A11
	Võ Đặng Bảo Phúc
	06/12/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	78
	10A11
	Phan Thị Lệ Thuỳ
	23/05/2005
	 Tô Hiệu
	Lớp Nguồn

	79
	10A12
	Lê Uyên Nhi
	16/06/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	80
	10A12
	Trần Thị Tố Như
	17/11/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	81
	10A12
	Đặng Mai Hoa
	15/03/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	82
	10A12
	Bùi Thị Lệ Thắm
	10/10/2005
	 Huỳnh Thúc Kháng
	Lớp Nguồn

	83
	10A12
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	19/07/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	84
	10A12
	Nguyễn Đức Thọ
	04/09/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	85
	10A12
	Nguyễn Thị Diệu Thảo
	29/09/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	86
	10A12
	Trần Triệu Dân
	21/02/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	87
	10A12
	Nguyễn Anh Quân
	27/07/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	88
	10A12
	Bùi Đăng Vũ
	29/10/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	89
	10A12
	Hà Vy
	19/12/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	90
	10A12
	Mai Thị Yến Tâm
	17/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	91
	10A12
	Nguyễn Thành Long
	21/01/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	92
	10A12
	Nguyễn Thị Kim Liên
	06/02/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	93
	10A12
	Phan Ngọc Thuỳ Phương
	09/11/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	94
	10A12
	Trịnh Thị Thuỳ Trang
	02/05/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	95
	10A12
	Nguyễn Văn Thịnh
	30/10/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	96
	10A12
	Lê Thanh Phong
	16/01/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	97
	10A12
	Đặng Nguyễn Thuý Tuyết
	01/10/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	98
	10A12
	Trần Thị Mỹ Duyên
	17/01/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	99
	10A12
	Nguyễn San Hy
	26/12/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	100
	10A12
	Nguyễn Thị Thảo
	15/08/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	101
	10A12
	Lê Thị Ngọc Loan
	17/05/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	102
	10A12
	Trần Văn Quang Vinh
	26/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	103
	10A12
	Trần Tố Uyên
	24/11/2005
	 Tô Hiệu
	Lớp Nguồn

	104
	10A12
	Phạm Hoàng Tố Anh
	03/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	105
	10A12
	Trần Đức Quang
	17/02/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	106
	10A12
	Phạm Ngọc Vương
	01/04/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	107
	10A12
	Nguyễn Hữu Tài
	18/05/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	108
	10A12
	Trần Võ Ngọc Hân
	10/09/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	109
	10A12
	Lê Tấn Quang
	03/04/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	110
	10A12
	Nguyễn Chí Hùng
	17/02/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	111
	10A12
	Bùi Quang Chương
	12/03/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	112
	10A12
	Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh
	15/09/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	113
	10A12
	Nguyễn Minh Sơn
	13/11/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	114
	10A12
	Mai Thị Kim Hoàng
	30/11/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	115
	10A12
	Nguyễn Thị Như Ý
	29/04/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	116
	10A12
	Hoàng Hải Nam
	18/05/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn

	117
	10A12
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	25/08/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	118
	10A12
	Lê Thị Như Quỳnh
	30/04/2005
	 Ngô Mây
	Lớp Nguồn

	119
	10A12
	Trang Thanh Long
	24/11/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	120
	10A12
	Nguyễn Thị Ái Thu
	01/10/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	121
	10A12
	Lại Hữu Kiên
	02/01/2005
	 Nguyễn Du
	Lớp Nguồn

	122
	10A12
	Nguyễn Hữu Thịnh
	22/10/2005
	 Chu Văn An
	Lớp Nguồn



Ea H’leo, ngày 29 tháng 08 năm 2020
KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
   Lê Thanh Sơn
